
Phụ lục I
DANH SÁCH HÒA GIẢI VIÊN Ở CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN XÃ HƯNG PHÚ
(Kèm theo Công văn số 1292/STP-PB&TDTHPL ngày 13/7/2026 của Sở Tư Pháp)

STT Họ và tên Năm 
sinh

Dân tộc Tôn giáo Số điện thoại Nghề nghiệp/Chức 
vụ, đơn vị công tác

Trình 
độ

Ngày tham 
gia

Ghi chú

I Tổ 1: thôn Đại Đồng (Theo Quyết định số 1922/QĐ-UB ngày 10/8 /2026 của UBND xã)
1 Đỗ Thị Thập 1983 Kinh Không 0974017937 TB CTMT 12/12 10/8/2026 Tổ trưởng
2 Nguyễn Văn Phúc 1987 Kinh Không 0772273486 Trưởng thôn 12/12 10/8/2026 Tổ phó
3 Vũ Quang Tùng 1972 Kinh Không 0978752476 Phó trưởng thôn 12/12 10/8/2026 Tổ viên
4 Trương Văn Tuyên 1958 Kinh Không 0819425678 CHT hội CTĐ 9/12 10/8/2026 Tổ viên
5 Đào Thị Tho 1967 Kinh Không 0335982261 CHT hội PN 12/12 10/8/2026 Tổ viên
6 Phạm Văn Hoan 1969 Kinh Không 0967688512 An ninh cơ sở 9/12 10/8/2026 Tổ viên

II Tổ 2: thôn Trung Đồng (Theo Quyết định số 1923 /QĐ-UB ngày 10 / 8 /2026 của UBND xã)
1 Đỗ Văn Tư 1986 Kinh Không 0975133539 TB CTMT ĐH 10/8/2026 Tổ trưởng
2 Đỗ Huy Hoàng 1990 Kinh Không 0989255262 Trưởng thôn ĐH 10/8/2026 Tổ phó
3 Lê văn Trường 1973 Kinh KR 0986249577 CHT hội ND 9/12 10/8/2026 Tổ viên
4 Nguyễn Thị Thương Huyền 1982 Kinh KR 0961722793 CHT hội PN ĐH 10/8/2026 Tổ viên
5 Trần Văn Hiếu 1957 Kinh KR 0964723603 Phó trưởng thôn 8/10 10/8/2026 Tổ viên
6 Nguyễn Văn Quyết 1980 Kinh KR 0982566681 An ninh cơ sở 12/12 10/8/2026 Tổ viên

III Tổ 3: Việt Trà (Theo Quyết định số 1924 /QĐ-UB ngày 10 / 8 /2026 của UBND xã)
1 Đinh Anh Đức 1986 Kinh KR 0984985139 TB CTMT CĐ 10/8/2026 Tổ trưởng
2 Đặng Văn Thực 1980 Kinh KR 0866867426 Trưởng thôn TC 10/8/2026 Tổ phó
3 Trần Thị Nhiên 1963 Kinh KR 0976679492 Thôn phó 9/10 10/8/2026 Tổ viên
4 Đinh Công Phúc 1952 Kinh KR 0389968202 CHT hội ND 9/10 10/8/2026 Tổ viên
5 Trần Văn Bình 1957 Kinh Không 0975364315 CHT hội CCB 7/10 10/8/2026 Tổ viên
6 Trần Văn Vương 1994 Kinh KR 0904111331 An ninh cơ sở 9/12 10/8/2026 Tổ viên



IV Tổ 4: thôn Bình Định (Theo Quyết định số 1925 /QĐ-UB ngày 10 / 8 /2026 của UBND xã)
1 Bùi Văn Chiến 1991 Kinh Không 0987945352 TB CTMT 12/12 10/8/2026 Tổ trưởng
2 Đào Văn Giang 1981 Kinh Không 0975667393 Trưởng thôn CĐ 10/8/2026 Tổ phó
3 Trần Xuân Trình 1964 Kinh KR 0975141399 Phó thôn 9/12 10/8/2026 Tổ viên
4 Trương Đức Ruyện 1960 Kinh Không 0369751006 CHT hội ND 9/12 10/8/2026 Tổ viên
5 Nguyễn Thị Hoài 1972 Kinh Không 0394534687 CHT hội PN 9/12 10/8/2026 Tổ viên
6 Trịnh Văn Quyền 1982 Kinh Không 0963627090 An ninh cơ sở 12/12 10/8/2026 Tổ viên

V Tổ 5: thôn Tân Trào (Theo Quyết định số 1926/QĐ-UB ngày 10/ 8 /2026 của UBND xã)
1 Nguyễn Thị Vuông 1988 Kinh Không 0982154678 TB CTMT ĐH 10/8/2026 Tổ trưởng
2 Vũ Văn Nhiệm 1973 Kinh Không 0975659793 Trưởng thôn TC 10/8/2026 Tổ phó
3 Trần Thị Thúy 1995 Kinh Không 0395817141 BCH chi hội ND TC 10/8/2026 Tổ viên
4 Khổng Thị Chua 1997 Kinh Không 0986125006 CHT hội PN 9/12 10/8/2026 Tổ viên
5 Phạm Văn Thuần 1964 Kinh Không 0948509885 CHT hội CCB TC 10/8/2026 Tổ viên
6 Phan Văn Thái 1976 Kinh Không 0374829275 An ninh cơ sở 9/12 10/8/2026 Tổ viên

VI Tổ 6: thôn Lộc Trung (Theo Quyết định số 1927 /QĐ-UB ngày 10 / 8 /2026 của UBND xã)
1 Đoàn Minh Chiến 1999 Kinh Không 0969555162 TB CTMT ĐH 10/8/2026 Tổ trưởng
2 Trần Xuân Tuyên 1981 Kinh Không 0336636981 Trưởng thôn 12/12 10/8/2026 Tổ phó
3 Phan Thị Hiên 1977 Kinh Không 0971051999 CHT hội PN 12/12 10/8/2026 Tổ viên
4 Trần Ngọc Văn 1959 Kinh Không 0987603589 CHT hội ND 10/10 10/8/2026 Tổ viên
5 Trần Văn Pho 1962 Kinh Không 0987298826 CHT hội CCB 10/10 10/8/2026 Tổ viên
6 Lâm Văn Thật 1975 Kinh Không 0369039801 An ninh cơ sở 9/10 10/8/2026 Tổ viên

VII Tổ 7: thôn Lộc Ninh (Theo Quyết định số 1928/QĐ-UB ngày 10/8/2026 của UBND xã)
1 Trần Thị Thơm 1976 Kinh Không 0384375809 TB CTMT 12/12 10/8/2026 Tổ trưởng
2 Hoàng Văn Đà 1982 Kinh Không 0934228689 Trưởng thôn 12/12 10/8/2026 Tổ phó



3 Phạm Văn Xếp 1971 Kinh Không 0977244327 CHT Chữ Thập đỏ 9/12 10/8/2026 Tổ viên
4 Trần Văn Chiêm 1974 Kinh Không 0968006588 CHT hội ND 12/12 10/8/2026 Tổ viên
5 Nguyễn Văn Tiến 1952 Kinh Không 0979542402 CHT hội CCB 8/12 10/8/2026 Tổ viên
6 Phạm Thị Bích 1978 Kinh Không 0368436792 CHT Phụ nữ 9/12 10/8/2026 Tổ viên

VIII Tổ 8: thôn Hưng Hải (Theo Quyết định số 1929/QĐ-UB ngày 10 /8/2026 của UBND xã)
1 Trần Thị Huế 1980 Kinh Không 0983353248 TB CTMT 12/12 10/8/2026 Tổ trưởng
2 Phạm Văn Kiểm 1975 Kinh Không 0904077188 Phó thôn 9/12 10/8/2026 Tổ phó
3 Mai Ngọc Minh 1960 Kinh Không 0973309054 BCH hội ND 10/10 10/8/2026 Tổ viên
4 Mai Thị Nga 1968 Kinh Không 0332375710 Giáo viên về hưu 12/12 10/8/2026 Tổ viên
5 Trần Ngọc Tiến 1974 Kinh Không 0947295599 An ninh cơ sở 9/12 10/8/2026 Tổ viên

IX Tổ 9: thôn Hải Hà (Theo Quyết định số 1930/QĐ-UB ngày 10/8/2026 của UBND xã)
1 Phạm Đức Ánh 1977 Kinh Không 0382821073 TB CTMT ĐH 10/8/2026 Tổ trưởng
2 Trần Văn Dương 1980 Kinh Không 0976722142 Trưởng thôn ĐH 10/8/2026 Tổ phó
3 Nguyễn Thị Mến 1977 Kinh Không 0974156246 Chi hội phó PN 12/12 10/8/2026 Tổ viên
4 Vũ Xuân Nam 1961 Kinh Không 0989841824 CHT hội CTĐ CĐ 10/8/2026 Tổ viên
5 Trần Ngọc Duyên 1960 Kinh Không 0913361269 CHT CCB ĐH 10/8/2026 Tổ viên
6 Trần Tấn Đạc 1950 Kinh Không 0368822582 Sỹ quan nghỉ hưu 10/10 10/8/2026 Tổ viên

                                                                                                          Hưng Phú, ngày 15 tháng 9 năm 2026
                                                                                                                                         TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
                                                                                                                                                                           PHÓ CHỦ TỊCH                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                   Nguyễn Văn Phiêm
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